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      TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bản án số: 78/2022/HS-PT 
Ngày  21-7-2022 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Thành. 

Các Thẩm phán: Ông Trần Phước Hiệu và ông Vũ Đức Hùng.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Dụng Thị Mỹ Ái, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên 

tòa: 

Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày  21 tháng 7 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 
xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 
42/2022/TLPT-HS ngày 7 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo Bùi Chí B do có 
kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 20/2022/HS-ST ngày 
25 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình. 

- Bị cáo có kháng cáo:  Bùi Chí B, sinh năm 1994 tại tỉnh Bình Thuận.  

Nơi cư trú: Thôn H, xã S, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Nghề 
nghiệp: Quản lý nhà nghỉ; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; 
Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 
Bùi Văn L và bà Nguyễn Thị H; có vợ: bà Nguyễn Thị Anh T và 01 con; 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị bắt ngày 23/6/2020, hiện tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh 
Bình Thuận; có mặt.  

- Người bào chữa cho bị cáo Bùi Chí B: Ông Lê Văn Khánh – Luật sư 
của Văn phòng Luật sư Ngọc Ký thuộc Đoàn Luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh 
Bình Thuận; có mặt. 

- Ngoài ra còn có bị cáo không bị kháng cáo, kháng nghị: Trần Thị L 
(Tên gọi khác: Mười, Chín), sinh năm 1973, tại tỉnh Bình Thuận; Nơi cư trú: 
Thôn S, xã S, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào ngày 02/02/2016, Bùi Văn L được Phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện Bắc Bình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá 
thể số 48C800002895, ngành nghề kinh doanh: Nhà nghỉ 09, tại thôn Suối 
Nhuôm, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. L quản lý hoạt động 
kinh doanh Nhà nghỉ 09 cho đến cuối năm 2016 L giao lại cho con trai là Bùi 
Chí B trực tiếp thay L quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh 
của Nhà nghỉ 09. Đầu năm 2018, thông qua bạn bè giới thiệu B thuê Trần Thị 
L (tên gọi khác: Chín, Mười), làm nhiệm vụ quét dọn vệ sinh, giặt giũ, thay 
ga trải giường, dắt khách lấy phòng, vào sổ theo dõi giờ để tính tiền phòng thu 
tiền phòng tại Nhà nghỉ 09; B trả tiền công cho Trần Thị L 01 tháng là 
4.000.000 đồng cùng với ăn uống hàng ngày, thời gian làm việc bắt đầu từ lúc 
07 giờ và kết thúc vào lúc 21 giờ 30 cùng ngày. 

Đến cuối năm 2018, để tăng thêm thu nhập trong hoạt động kinh doanh 
của Nhà nghỉ 09 (Tăng số lượng khách thuê phòng), B đã trao đổi, thỏa thuận 
cùng với Trần Thị L, khi khách vào Nhà nghỉ 09 có nhu cầu mua dâm thì 
Trần Thị L dẫn khách vào phòng và gọi cho gái mại dâm đến Nhà nghỉ 09 đế 
bán dâm, Trần Thị L thu tiền công gọi gái đến bán dâm, còn B thu tiền phòng 
cho gái bán dâm thuê để bán dâm, với giá 50.000 đồng/01 giờ/phòng và 
160.000 đồng/01 đêm/phòng có máy lạnh; 120.000 đồng/01 đêm/ phòng có 
quạt máy (không có máy lạnh) Trần Thị L đồng ý.  

Do thời gian đầu Trần Thị L chưa quen biết gái bán dâm nên không thực 
hiện được việc như đã trao đổi cùng với Bùi Chí B. Đến tháng 4/2020, Phan 
Thị Hợi (tên gọi khác: Hương), sinh năm 1978 ở thôn Xuân Hòa, xã An Hải, 
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là gái bán dâm đến Nhà nghỉ 09 thuê phòng để 
bán dâm cho khách nhiều lần nên Hợi quen biết Trần Thị L và Hợi bắt chuyện 
với L, Hợi cho biết: Hợi là gái bán dâm, khi nào khách đến Nhà nghỉ 09 có 
nhu cầu mua dâm thì L điện thoại cho Hợi qua số điện thoại 0398364471 của 
Hợi để Hợi đến Nhà nghỉ 09 bán dâm cho khách, Hợi trả công cho Trần Thị L 
một lần gọi điện thoại là 50.000 đồng thì Trần Thị L đồng ý; cùng thời gian 
này, có Ngô Thị Mỹ L (tên gọi khác: Trang), sinh năm 1983 ở thôn Hội Cư, 
xã Hòa Tân, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là gái bán dâm cũng thường đến 
Nhà nghỉ 09 thuê phòng để bán dâm. Do Phan Thị Hợi và Ngô Thị Mỹ L ở 
cùng quê (huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) quen biết nhau và nhiều lần đến 
Nhà nghỉ 09 thuê phòng để bán dâm và trả tiền thuê phòng cho B nên B biết 
Phan Thị Hợi và Ngô Thị Mỹ L là gái bán dâm; mặc dù biết Ngô Thị Mỹ L và 
Phan Thị Hơi là gái bán dâm nhưng B vẫn cho Hợi và Ngô Thị Mỹ L thuê 
phòng để bán dâm. Vào khoảng thời gian cụ thể thì B không nhớ rõ, chỉ nhớ 
khoảng từ nữa tháng 5/2020 đến trước ngày 22/6/2020 (ngày bị lực lượng 
Công an huyện Bắc Bình kiểm tra Nhà nghỉ 09, phát hiện bắt quả tang 02 cặp 
nam nữ mua bán dâm) B đã cho Hợi thuê phòng tại Nhà nghỉ 09 để bán dâm 
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từ 02 đến 03 lần và trực tiếp thu tiền thuê phòng của Hợi 03 lần là 260.000 
đồng (gồm: 02 lần thuê giờ và 01 lần thuê đêm) và vào khoảng thời gian trước 
ngày 22/6/2020 cách khoảng 02 – 03 tháng (không nhớ ngày cụ thể) B đã cho 
Ngô Thị Mỹ L thuê phòng để bán dâm 01 lần và trực tiếp thu tiền thuê phòng 
của Ngô Thị Mỹ L là 50.000 đồng.  

Vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 22/6/2020, Lê Hoàng Vũ và Nguyễn 
Văn Tuấn (hiện không rõ L lịch) cùng đến Nhà nghỉ 09 để mua dâm, Vũ và 
Tuấn đi đến Nhà nghỉ 09 thì gặp Trần Thị L, Tuấn hỏi Trần Thị L: Ở đây có 
đào không? (tức là có gái bán dâm không, gọi đến cho Vũ và Tuấn mua dâm) 
thì Trần Thị L nói: “Có, để gọi đến”, Trần Thị L lấy điện thoại có số thuê bao 
0866094369 của L gọi vào số điện thoại 0398364471 của Phan Thị Hợi, Trần 
Thị L nói với Hợi: “Có 02 khách ở Nhà nghỉ 09, gọi thêm Trang xuống làm 
(tức là có hai khách mua dâm ở Nhà nghỉ 09, gọi thêm Ngô Thị Mỹ L (Trang) 
xuống bán dâm), Hợi nói lại: “Chờ chút”; vừa lúc này, Bùi Chí B chạy xe ô tô 
đi ăn tối về thì đèn xe rọi vào Vũ và Tuấn nên Trần Thị L B Vũ và Tuấn đến 
ghế đá ngồi chờ, B xuống xe nhìn thấy Vũ và Tuấn nhưng B không nói gì mà 
đi vào trong nhà. Sau khi nghe điện thoại của Trần Thị L xong, thì Hợi lấy 
điện thoại của Hợi có số thuê bao 0398364471 gọi vào số điện thoại di động 
của Ngô Thị Mỹ L, Hợi nói với L (Trang): “Có khách ở Nhà nghỉ 09, xuống 
làm” (tức là có khách mua dâm ở Nhà nghỉ 09, xuống Nhà nghỉ 09 để bán 
dâm) thì L (Trang) B “Chờ chút”. Sau khi điện thoại xong, Hợi điều khiển xe 
mô tô của Hợi đến Nhà nghỉ 09 gặp Trần Thị L thì Trần Thị L chỉ Vũ và Tuấn 
đang ngồi trên ghế đá, Hợi đến nói chuyện với Vũ và Tuấn, trong thời gian 
chờ Ngô Thị Mỹ L tới, Hợi thỏa thuận với Vũ giá 01 lần mua bán dâm là 
350.000 đông, tiền phòng Hợi trả; khoảng 05 phút sau, Ngô Thị Mỹ L đi xe 
ôm đến Nhà nghỉ 09, Ngô Thị Mỹ L vào nói chuyện với Hợi, Vũ và Tuấn thì 
Hợi hỏi Trần Thị L: “Phòng nào cô Chín”, Trần Thị L trả lời: “Phòng số 05 và 
số 06”. Hợi và Vũ đi vào phòng số 06 để thực hiện hành vi mua bán dâm; 
Ngô Thị Mỹ L và Tuấn đi vào phòng số 05; Ngô Thị Mỹ L thỏa thuận với 
Tuấn giá một lần mua bán dâm là 350.000 đồng, tiền phòng Ngô Thị Mỹ L 
trả, Tuấn lấy số tiền 350.000 đồng đưa cho Ngô Thị Mỹ L rồi thực hiện hành 
vi mua bán dâm. Lúc này Trần Thị L nằm trên võng bên hông Nhà nghỉ 09, B 
từ trong nhà đi đến ghế bố trước nhà nằm xem điện thoại. Đến khoảng 21 giờ 
30 phút cùng ngày 22/6/2020, khi Hợi đang bán dâm cho Vũ tại phòng số 06 
và Ngô Thị Mỹ L đang bán dâm cho Tuấn tại phòng số 05 thì lực lượng Công 
an huyện Bắc Bình tiến hành kiểm tra Nhà nghỉ 09 và phát hiện bắt quả tang 
tại phòng số 05 có Nguyễn Văn Tuấn đang mua bán dâm với Ngô Thị Mỹ L 
và tại phòng số 06 có Lê Hoàng Vũ đang mua bán dâm với Phan Thị Hợi. Tại 
đây Phan Thị Hợi và Ngô Thị Mỹ L khai nhận; Hợi, L (tức Trang) là gái bán 
dâm, Hợi được Trần Thị L gọi điện thoại cho Hợi và B Hợi gọi thêm Ngô Thị 
Mỹ L đến Nhà nghỉ 09 để bán dâm; Trần Thị L thừa nhận chính L là người 
điện thoại cho Hợi và B Hợi kêu Ngô Thị Mỹ L đến Nhà nghỉ 09 để bán dâm, 
việc L gọi gái bán dâm đến Nhà nghỉ 09 để bán dâm cho khách là có sự trao 
đổi, thỏa thuận và đồng ý của Bùi Chí B từ trước đó. Bùi Chí B cũng thừa 
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nhận có đồng ý cho Trần Thị L dắt gái mại dâm vào Nhà nghỉ 09 thuê phòng 
bán dâm để B thu tiền phòng 50.000 đồng/giờ/phòng.   

Ngoài ra, Trần Thị L còn khai nhận: Vào khoảng 13 giờ ngày 22/6/2020, 
có một người khách nam (không rõ L lịch) đến Nhà nghỉ 09 do Bùi Chí B 
quản lý, người khách này gặp Trần Thị L hỏi gái để mua dâm thì Trần Thị L 
đã gọi điện thoại cho Phan Thị Hợi đến bán dâm, Hợi nghe điện thoại rồi chạy 
xe mô tô đến Nhà nghỉ 09 gặp Trần Thị L, L dắt khách mua dâm và Hợi vào 
phòng số 04 để Hợi bán dâm, sau khi bán dâm xong Hợi trả tiền công cho 
Trần Thị L 50.000 đồng và tiền phòng 50.000 đồng như đã thỏa thuận.  

Về tang, vật chứng của vụ án: Cơ quan điều tra đã thu giữ 02 (hai) bao 
cao su (gồm: 01 (một) bao cao su hiệu Comdom (Duluxe) màu cam đã qua sử 
dụng, 01 (một) bao cao su hiệu Viva đã qua sử dụng) và 01 (một) điện thoại 
di động hiệu Nokia màu đen, bên trong có chứa 01 sim số thuê bao 
0866094369 của Trần Thị L là công cụ, dụng cụ Trần Thị L dùng vào việc 
phạm tội; thu giữ của Bùi Chí B 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo màu 
xanh ngọc, qua điều tra xác định không liên quan đến tội phạm. Tất cả các 
tạng, vật chứng nêu trên Cơ quan điều tra đã chuyển vào kho vật chứng của 
Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình theo quy định pháp luật. 

Đối với số tiền 700.000 đồng là khoản tiền mua bán dâm của Nguyễn 
Văn Tuấn trả cho Ngô Thị Mỹ L và Lê Hoàng Vũ trả cho Phan Thị Hợi. Cơ 
quan điều tra thu giữ, đã chuyển vào tài khoản tiền gửi của Chi cục thi hành 
án dân sự huyện Bắc Bình theo quy định pháp luật. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 20/2022/HS-ST ngày 25 tháng 02 năm 
2022 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình. 

Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 327; khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ 
luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

1. Tuyên bố: Bị cáo Bùi Chí B phạm tội “Chứa mại dâm”.  

2. Xử phạt: Bị cáo Bùi Chí B 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 
23/6/2020.  

- Điểm d khoản 2 Điều 328; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 
Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

1. Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị L phạm tội “Môi giới mại dâm”.  

2. Xử phạt: Bị cáo Trần Thị L 20 (hai mươi) tháng 02 (hai) ngày tù, 
(Bằng với thời gian bị tạm giam từ ngày 23/6/2020 đến ngày 25/02/2022). 
Tuyên bố trả tự do cho bị cáo Trần Thị L ngay tại phiên tòa, nếu bị cáo không 
bị tạm giữ, tạm giam về một tội phạm khác. 

Bản án sơ thẩm còn quyết định về vật chứng, án phí, quyền kháng cáo 
bản án theo luật định. 

Ngày 4/3/2022, bị cáo Bùi Chí B có đơn kháng cáo cho rằng sơ thẩm 

xử không khách quan công tâm, kêu oan. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thay đổi kháng cáo, xin Hội đồng xét 

xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu quan điểm 

của Viện kiểm sát về vệc giải quyết vụ án: 

Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Chí B về tội “Chứa mại dâm” là có 
căn cứ. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng và xử 
phạt mức án 05 năm tù là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thành khẩn 
khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo nộp lại số tiền 510.000 đồng, đây là những 
tình tiết mới cầm xem xét cho bị cáo.  

Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, 
điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của 
bị cáo, sửa bản án sơ thẩm số 20/2022/HS-ST ngày 25 tháng 02 năm 2022 của 
Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình. Giảm cho bị cáo từ 01 năm 06 tháng tù  
đến 02 năm tù. 

Người bào chữa cho bị cáo có ý kiến tranh luận: Bị cáo đã nhận thức 
được hành vi của mình, mong Hội đồng xét xử cân nhắc giảm hình phạt cho 
bị cáo đến mức thấp nhất. 

Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về 
gia đình.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật 

định, được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giải quyết theo thủ tục xét xử 

phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận của 

bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác 

định: Vào khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày 22/6/2020, khi Hợi đang bán dâm 

cho Vũ tại phòng số 06 và Ngô Thị Mỹ L đang bán dâm cho Tuấn tại phòng 

số 05 thì lực lượng Công an huyện Bắc Bình tiến hành kiểm tra Nhà nghỉ 09 

và phát hiện bắt quả tang. Ngoài ra, Trần Thị L và Phan Thị Hợi còn khai 

nhận: Vào khoảng 13 giờ ngày 22/6/2020, có một người khách nam (không rõ 

L lịch) đến Nhà nghỉ 09 do Bùi Chí B quản lý, người khách này gặp Trần Thị 

L hỏi gái để mua dâm thì Trần Thị L đã gọi điện thoại cho Phan Thị Hợi đến 

bán dâm, Hợi nghe điện thoại rồi chạy xe mô tô đến Nhà nghỉ 09 gặp Trần 

Thị L, L dắt khách mua dâm và Hợi vào phòng số 04 để Hợi bán dâm, sau khi 
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bán dâm xong Hợi trả tiền công cho Trần Thị L 50.000 đồng và tiền phòng 

50.000 đồng như đã thỏa thuận.  Trước đó vào khoảng thời gian tháng 6/2020 

đến trước ngày bị bắt quả tang, đã 03 lần cho Phan Thị Hợi và Ngô Thị Mỹ L 

thuê phòng ở Nhà nghỉ 09 để bán dâm cho khách, nhằm thu lợi bất chính số 

tiền 310.000 đồng. Do đó, hành vi nêu trên của Bùi Chí B đã phạm vào tội: 

“Chứa mại dâm” theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 327 Bộ luật hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

[3] Xét kháng cáo của bị cáo: 

Đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, 

nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm 

hình sự: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo như tội có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Đây là 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo 05 năm tù là đúng quy định pháp luật. 

Bị cáo kháng cáo và cung cấp  tài liệu, chứng cứ mới như biên L nộp 

tiền số 0001654 ngày 09/5/2022, tại Chi cục thi hành án huyện Bắc bình số 

tiền 510.000 đồng; Đơn xin giảm nhẹ hình phạt, gia cảnh khó khăn của vợ bị 

cáo có xác nhận của trưởng công an xã Sông Lũy. Tại phiên tòa phúc thẩm bị 

cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Đây là 

những tình tiết giảm nhẹ trách nhiện hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 Bộ luật Hình sự năm. Vì vậy Hội đồng xét 

xử thấy cần áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự chuyển khung hình 

phạt, giảm hình phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm hòa nhập cộng đồng trở thành 

công dân tốt cho xã hội. Vì vậy có cơ sở để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

bị cáo về việc xin giảm nhẹ hình phạt. Như ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bình Thuận và ý kiến của người bào chữa cho bị cáo.  

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị  kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

[5] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận, bị cáo không chịu án phí 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào  điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ 
luật Tố tụng hình sự, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Bùi Chí B, sửa 
Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2022/HS-ST ngày 25 tháng 02 năm 2022 của 
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Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình. 

1. Áp dụng:  Điểm c khoản 2 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 
51; Khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Chí B phạm tội “Chứa mại dâm”.  

Xử phạt: Bị cáo Bùi Chí B 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù 
tính từ ngày 23/6/2020.  

2. Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Khoản 2 Điều 23,  
của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 
vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 
án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Bùi Chí B không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Tiếp tục tạm giữ số tiền 510.000 đồng theo biên L nộp tiền số 0001654 
ngày 9/5/2022 tại Chi cục thi hành án huyện Bắc Bình, để B đảm thi hành án. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (Ngày 
21/7/2022). 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Thuận;  
- VKS, CA, TA, CCTHA h. Bắc Bình; 
- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận; 
- Những người tham gia tố tụng; 
- PV06 – Công an tỉnh Bình Thuận; 
- Tổ HCTP – TAND tỉnh Bình Thuận; 
- Lưu: Hồ sơ, Tòa hình sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 
 
 

 
 

          Nguyễn Văn Thành 
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 Thành Viên Hội Đồng Xét Xử Thẩm Phán - Chủ Tọa Phiên Tòa 
 
 
 
 
 
 
Bích Văn Nhiên               Vũ Đức Hùng                     Nguyễn Văn Thành 
   
 
 
 
 


